PHỤ LỤC SỐ 01

SỐ LIỆU CHUYỂN ĐỔI SỐ QUÝ I NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số …-BC/BCĐ ngày …/3/2026 của Ban Chỉ đạo NQ 57 xã Lùng Phình)
1. Hạ tầng số
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Tổng số thôn
	Thôn
	20
	

	2
	Thôn có sóng di động
	Thôn
	20
	Đạt 98,6%

	3
	Thôn vùng lõm viễn thông
	Thôn
	08
	Chưa ổn định

	4
	Thôn có Internet băng rộng
	Thôn
	20
	100%

	5
	Cơ quan có kết nối Internet
	%
	100%
	


2. Chính quyền số

	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Kết quả
	Tỷ lệ

	1
	Cơ quan sử dụng chữ ký số
	%
	100%
	100%

	2
	Cơ quan sử dụng phần mềm quản lý văn bản
	%
	100%
	100%

	3
	Tin, bài trên Cổng TTĐT
	Tin/bài
	47
	

	4
	Hồ sơ đảng viên cập nhật số
	Hồ sơ
	402/718
	55,99%


3. Dịch vụ công trực tuyến

	STT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Tổng hồ sơ tiếp nhận
	1.068

	2
	Hồ sơ trực tuyến
	840

	3
	Hồ sơ đã giải quyết
	1.045

	4
	Trước hạn
	985

	5
	Quá hạn
	60

	6
	Đang giải quyết
	22


Chi tiết theo lĩnh vực

	Lĩnh vực
	Tiếp nhận
	Giải quyết
	Ghi chú

	Bảo trợ xã hội
	71
	71
	

	Chứng thực
	471
	471
	

	Hộ tịch
	484
	484
	

	Doanh nghiệp
	11
	11
	

	Đất đai
	31
	29
	02 quá hạn


4. Kinh tế số - xã hội số

	STT
	Nội dung
	Kết quả

	1
	Tổ công nghệ số cộng đồng
	20 tổ

	2
	Thành viên
	80 người

	3
	Hồ sơ sức khỏe điện tử
	96,5%

	4
	Trường học dùng hồ sơ điện tử
	100%

	5
	Sản phẩm OCOP lên sàn
	3/3 (100%)


5. An toàn thông tin

	STT
	Nội dung
	Kết quả

	1
	Máy tính cài phần mềm bảo mật
	100%

	2
	Rà soát dữ liệu
	Thực hiện thường xuyên

	3
	Tập huấn an toàn thông tin
	Đã triển khai


